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CHỈ THỊ
Về triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch

Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 là khung pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất về công tác quy hoạch; là công cụ quan trọng để hoạch định tầm nhìn, mục tiêu chiến lược, xác định các không gian và động lực phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm phát triển bền vững.

Để tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trong đó giao các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương tổ chức lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch. Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch, trong đó giải thích: các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên triển khai lập đồng thời các quy hoạch theo phương pháp tiếp cận của Luật quy hoạch, do đó, việc triển khai tổ chức lập quy hoạch ở các cấp còn gặp một số khó khăn như: thiếu định hướng của quy hoạch cấp cao hơn để làm cơ sở cho việc lập quy hoạch cấp thấp hơn; sự phối hợp giữa Bộ, ngành, địa phương trong quá trình lập đồng thời các quy hoạch chưa được kịp thời và thường xuyên; cơ sở dữ liệu về quy hoạch chưa thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực dẫn đến khó khăn trong việc tích hợp nội dung quy hoạch; hạn chế về năng lực, kinh nghiệm của các cơ quan, tổ chức khi lần đầu tiên triển khai lập quy hoạch theo cách tiếp cận mới...Để đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch trong quá trình triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: 
1. Về ban hành Khung định hướng phát triển quốc gia, ngành quốc gia
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Khung định hướng phát triển quốc gia trình Hội đồng Quy hoạch quốc gia xem xét, ban hành trong quý II/2020. Khung định hướng phát triển quốc gia phải xác định các nội dung chủ yếu về quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh của quốc gia thời kỳ 2021-2030.
b) Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng Khung định hướng phát triển ngành quốc gia theo nhiệm vụ được phân công (Phụ lục kèm theo Chị thị này), ban hành trong quý III/2020, đảm bảo phù hợp với Khung định hướng phát triển quốc gia. Khung định hướng phát triển ngành quốc gia xác định các nội dung chủ yếu về quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển và phương hướng sắp xếp, phân bố không gian trên địa bàn quốc gia, vùng, tỉnh các hoạt động của ngành thời kỳ 2021-2030. 
c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Khung định hướng phát triển quốc gia, khung định hướng phát triển ngành quốc gia triển khai lập quy hoạch tỉnh đảm bảo tính liên kết, đồng bộ và hệ thống giữa các quy hoạch.
2. Về tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và chế độ báo cáo trong quá trình triển khai lập quy hoạch 

a) Hội đồng quy hoạch quốc gia:

- Chỉ đạo, đôn đốc việc phối hợp giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trong quá trình lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch; xem xét, xử lý các vấn đề mâu thuẫn, chồng lấn giữa các quy hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương rà soát, tổng hợp và báo cáo Hội đồng quy hoạch quốc gia, Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ 6 tháng về tình hình triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030; phát hiện kịp thời các vấn đề mâu thuẫn, chồng lấn giữa các quy hoạch để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
b) Bộ, cơ quan ngang Bộ:
- Chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương có liên quan trong quá trình tổ chức lập quy hoạch cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030 và các hợp phần quy hoạch theo phân công; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý khi phát hiện có mâu thuẫn, chồng lấn giữa các quy hoạch;

- Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai lập quy hoạch cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo định kỳ 6 tháng.
c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

- Chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan trong quá trình tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý khi phát hiện có mâu thuẫn, chồng lấn giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch cấp cao hơn;

- Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo định kỳ 6 tháng;
3. Về xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch đồng bộ, hiện đại
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch trong Quý III/2020 để phục vụ việc lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp đa ngành;

- Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

b) Bộ, cơ quan ngang Bộ:
- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn về hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch;
- Chia sẻ, cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu về quy hoạch, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch để phục vụ việc tổ chức lập đồng thời quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. 
c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cập nhật thông tin và cơ sở dữ liệu về quy hoạch tỉnh để phục vụ việc tổ chức lập đồng thời quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.
4. Về tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia tư vấn tham gia lập quy hoạch

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật về triển khai lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch; 
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về tăng cường năng lực quản lý nhà nước về quy hoạch;

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan phổ biến, giáo dục pháp luật về quy hoạch;

- Hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức lập quy hoạch.
b) Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật về triển khai lập quy hoạch;
- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về quy hoạch cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

5. Tổ chức thực hiện
a) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này;

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị này;

c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành chính sách, giải pháp để bảo đảm nguồn tài chính thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch.

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 trong tháng 3/2020./.
	Nơi nhận:

· Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

· Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

· UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
· Lưu: VT. 
	THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Xuân Phúc


PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG CÁC KHUNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030

(Kèm theo Chỉ thị số     /CT-TTg ngày      tháng       năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ)

	TT
	Nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì thực hiện

	1
	Khung định hướng phát triển không gian biển quốc gia
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	2
	Khung định hướng sử dụng đất quốc gia
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	3
	Khung định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 
	Bộ Giao thông vận tải

	4
	Khung định hướng về tài nguyên và môi trường 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	5
	Khung định hướng về năng lượng và phát triển điện lực 
	Bộ Công Thương

	6
	Khung định hướng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	7
	Khung định hướng về lâm nghiệp, phòng, chống thiên tai và thủy lợi
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	8
	Khung định hướng phát triển hệ thống cảng cá, bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	9
	Khung định hướng phát triển hệ thống du lịch và mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	10
	Khung định hướng phát triển mạng lưới cơ sở tổ chức khoa học và công nghệ công lập
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	11
	Khung định hướng phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm, cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	12
	Khung định hướng phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	13
	Khung định hướng phát triển mạng lưới cơ sở y tế
	Bộ Y tế

	14
	Khung định hướng phát triển hệ thống kho dự trữ quốc gia
	Bộ Tài chính

	15
	Khung định hướng phát triển hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng, hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh
	Bộ Quốc phòng

	16
	Khung định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn
	Bộ Xây dựng

	17
	Khung định hướng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ và các loại khoáng sản
	Bộ Công Thương

	19
	Khung định hướng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng
	Bộ Xây dựng

	20
	Khung định hướng sử dụng đất quốc phòng
	Bộ Quốc phòng

	21
	Khung định hướng phát triển hạ tầng phòng cháy, chữa cháy và sử dụng đất an ninh
	Bộ Công an
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